
Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

1 CT SC001 Phố Cò 2

TDP 4A- P Phố Cò-TP Sông Công- Thái 

Nguyên

2 CT SC002 Phố Cò 1

TDP Hợp Tiến- P Cải Đan- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

3 CT SC003 Thị Xã

TDP 12- P Thắng Lợi-TP Sông Công- Thái 

Nguyên

4 CT SC004 TT Y Tế

TDP Xuân Thành- P Cải Đan-TP Sông Công- 

Thái Nguyên

5 CT SC005-1 TBA Bãi Đỗ 1

TPD Đồi- P Bách Quang-TP Sông Công- Thái 

Nguyên

6 CT SC005-2 TBA Bãi Đỗ 2 TDP 1- P Mỏ Chè-TP Sông Công- Thái Nguyên

7 CT SC006 Phố Mới

TDP Phố Mới- P Cải Đan- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

8 CT SC008 Phố Cò 3 TDP 1- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái Nguyên

9 CT SC009 Trường PTTH Sông Công

TDP 7- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

10 CT SC010 Tân Quang 1

TDP Tân Dương- P Bách Quang - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

11 CT SC011 Xóm Bẫy

TDP  Bẫy  - P Bách Quang - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

12 CT SC012 Tân Quang 2

TDP Cầu Sắt - P Bách Quang - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

13 CT SC013 Phố Cò 5

TDP Tân Huyện- P Phố Cò- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

14 CT SC014 Phố Cò 4

TDP Tân Mới- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

15 CT SC015 Lương Châu 1

TDP 6- P Châu Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

16 CT SC016 Lương Châu 2

TDP 2- P Châu Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

17 CT SC017 Lương Châu 3

TDP 3- P Châu Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

18 CT SC018 Thắng Lợi 1

TDP 2- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

19 CT SC019 Mỏ Chè TDP 7- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

20 CT SC021 UB Thắng lợi

TDP Bến Vượng- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

21 CT SC022 Tân Quang 3

TDP Khu Yên- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên
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Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

22 CT SC023 Ao Cang 2

Xóm Ao Cang- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

23 CT SC024 LCảnh Bá xuyên

Xóm La Cảnh - Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

24 CT SC025 Lương Sơn 1

KCN Sông Công 1- P Bách Quang- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

25 CT SC026 TBA Tân Quang

Xóm Tân tiến- Xã Tân Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

26 CT SC027 Ao Cang 1

Xóm Ao Cang - Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

27 CT SC028 Chùa Tân Quang

TDP Khu Yên- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

28 CT SC029 Thống nhất

TDP Trước - P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

29 CT SC030 Bình Sơn 2

Xóm Đông Hưng  -Xã Bình Sơn - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

30 CT SC031 Bình Sơn 6

Xóm Xuân Đãng  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

31 CT SC032 Bình Sơn 3

Xóm Linh Sơn   -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

32 CT SC033 Bình Sơn 5

Xóm Kim Long  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

33 CT SC034 Bình Sơn 8

Xóm Xuân Đãng -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

34 CT SC035 Bình Sơn 7

Xóm Bá Vân 3 -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

35 CT SC036 Bình Sơn 1

Xóm Trung Tâm-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

36 CT SC037 Bình sơn 4

Xóm Bình Định-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

37 CT SC038 An Châu

TDP An Châu 2- P Mỏ Chè- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

38 CT SC040 La Đình

TDP Bình Minh- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

39 CT SC041 Cải đan

TDP Nguyên Gon- P Cải Đan- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

40 CT SC044 Phố Cò 6

TDP 13- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

41 CT SC074 Tân Mới

TDP Tân Mới- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

42 CT SC099 Tiền Tiến 1

Xóm Tiến Tiến -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

43 CT SC100 Cầu Giáo

TDP Dọc Dài- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

44 CT SC162 Chống quá tải chùa Bá Vân

Xóm Bá Vân -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

45 CT SC163 Phố Cò 7

TDP Tân Huyện- P Phố Cò- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

46 CT SC164 Làng Sắn 1

TDP Làng Sắn- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

47 CT SC165 Vân Thượng

TDP Giếng- P Hông Tiến- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

48 CT SC166 Vân Thượng 2

TDP Giếng- P Hông Tiến- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

49 CT SC167 Vân Thượng 3

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

50 CT SC168 Mãn Chiêm

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Phổ Yên- 

Thái Nguyên

51 CT SC169 Mãn Chiêm 2

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Phổ Yên- 

Thái Nguyên

52 CT SC170 Mãn Chiêm 3

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Phổ Yên- 

Thái Nguyên

53 CT SC171 Quang Minh

TDP Quang minh- P Bách Quang- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

54 CT SC172 Tổ 5 Mỏ Chè TDP 5- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

55 CT SC173 Phổ Cò 8 TDP 3- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái Nguyên

56 CT SC174 Vân thượng 4

TDP Ngoài- P Hông Tiến- TP Phổ Yên- Thái 

Nguyên

57 CT SC175 Vân thượng 5

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Phổ Yên- 

Thái Nguyên

58 CT SC176 Mãn Chiêm 4

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Phổ Yên- 

Thái Nguyên

59 CT SC177 E567

Xóm Tân Mỹ 1- Xã Tân Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

60 CT SC180 Na Vùng 2

Xóm Na Vùng- Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

61 CT SC181 Lương Châu 5

Xóm La Cảnh- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

62 CT SC182 UB xã Bá Xuyên

Xóm Xứ Đào- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

63 CT SC183 Xóm Trúc

Xóm Trúc- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

64 CT SC184 Cầu treo P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

65 CT SC201 TBA Ghềnh chè Xã Bình Sơn - TP Sông Công- Thái Nguyên

66 CT SC203 Chống QT Chùa TQB

TDP Dọc Dài - P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

67 CT SC217 Xóm Kè

TDP Kè- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

68 CT SC219 Bắc Sơn 2

TDP Vinh Quang 2- P Châu Sơn- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

69 CT SC225 UB Xã Tân  Quang

Xóm Đông Tiến- Xã Tân Quang- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

70 CT SC228 TBA Khe Lim

Xóm Khe Lim -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

71 CT SC229 TBA Lát Đá

Xóm Lá Đá -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

72 CT SC237 TBA Xóm Đớ

Xóm Đớ- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

73 CT SC238 UB Mỏ Chè TDP 3- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

74 CT SC252 Xuân Thành

TDP Xuân Thành- P Cải Đan- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

75 CT SC256 La Đò

TDP 3- P Châu Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

76 CT SC257 Tổ 10 Mỏ Chè

TDP 10- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

77 CT SC258 Nguyên Gon

TDP Nguyên Gon- P Cải Đan- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

78 CT SC268 Tòa Án

Xóm Mỏ Chè- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

79 CT SC269 Bờ Lở

TDP Hương Sơn- P Châu Sơn- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

80 CT SC270 TTVH HÓA THỂ THAO

TDP 11- P Thắng lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

81 CT SC272 Làng Dỗ

Xóm Làng Dỗ- Xã Tân Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

82 CT SC273 Khuynh Thạch

TDP Khuynh Thạch- P Cải Đan - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

83 CT SC275 Xóm Ưng

TDP Ưng - P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

84 CT SC276 Xuân Giáo

TDP Gáo- P Cải Đan - TP Sông Công- Thái 

Nguyên

85 CT SC280 Thanh Xuân

TDP Thanh Xuân- P Phố Cò- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

86 CT SC281 Công Trường 3 TDP 4- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

87 CT SC284 Hợp Thành

TDP Hợp Thành- P Phố Cò- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

88 CT SC285 Xóm Ga

TDP Ga- P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

89 CT SC286 Gò Mối

TDP Mỏ Chè- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

90 CT SC287 Làng Sắn

TDP Làng Sắn- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

91 CT SC292 Yên Ngựa

TDP 4- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

92 CT SC293 Bãi Hát

Xóm Bãi hát -Xã Bá Xuyên - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

93 CT SC294 Na Chùa

Xóm Na Chùa -Xã Bá Xuyên - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

94 CT SC295 Xuân Miếu 1

TDP Xuân Miếu  -P Cải Đan - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

95 CT SC297 Quảng Trường

TDP 11- P Thắng lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

96 CT SC298 TĐC An Châu

TDP An Châu 1- P Mỏ Chè- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

97 CT SC303 Du Tán

TDP Du Tán- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

98 CT SC304 Xuân Miếu 2

TDP Xuân Miếu 2- P Thắng Lợi- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

99 CT SC305 Đồi Dứa

TDP 2B- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

100 CT SC306 Sơn Tía

TDP Sơn Tía- P Châu Sơn- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

101 CT SC307 Làng May

TDP Làng May- P Mỏ Chè- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

102 CT SC308 Lý Nhân

Xóm Lý Nhân- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

103 CT SC309 3-2 TDP 8- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

104 CT SC310 Long Vân

Xóm Long Vân   -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

 Thái Nguyên

105 CT SC311 Ổ Gà

Xóm Ổ Gà   -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

106 CT SC312 Tiền Tiến

Xóm Tiền Tiến  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

107 CT SC313 Phú Sơn

Xóm Phú Sơn -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

108 CT SC314 Bãi Xả

TDP Vinh Quang 1- P Châu Sơn- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

109 CT SC315 Xuân Gáo 2

TDP Gáo- P Cải Đan TP Sông Công- Thái 

Nguyên

110 CT SC336 Làng Mới

TDP Làng Mới- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

111 CT SC337 Chương Lương

TDP Chương Lương- P Bách Quang- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

112 CT SC338 Tân Mỹ

Xóm Tân Mỹ 2- Xã Tân Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

113 CT SC339 Cầu Sắt

TDP Cầu Sắt - P Bách  Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

114 CT SC340 Xóm Sau

TDP Sau - P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

115 CT SC341 Thành Ưng

TDP Thành Ưng- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

116 CT SC342 NVH Khuynh Thạch

TDP Khuynh Thạch- P Cải Đan - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

117 CT SC343 La Đình 1

TDP Đồi- P Bách Quang- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

118 CT SC350 Linh Sơn

Xóm Linh Sơn -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

119 CT SC351 Na Vùng

Xóm Na Vùng-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

120 CT SC352 Xuân Đãng

Xóm Xuân Đãng-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

121 CT SC353 Bình Định

Xóm Bình Định-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

122 CT SC354 La Giang

Xóm La Giang -Xã Bá Xuyên - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

123 CT SC355 NVH xóm sau

TDP Sau - P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

124 CT SC356 Xứ Đào

Xóm Xứ Đào -Xã Bá Xuyên - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

125 CT SC357 Dốc Đỏ

TDP 4B - P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

126 CT SC358 Chùa Cải Đan

TDP Phố Mới- P Cải Đan - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

127 CT SC362 TĐC Thắng Lợi

TDP Mỏ Chè- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

128 CT SC365 Xóm Trước

TDP Trước- P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

129 CT SC366 Ao Ngo

TDP Ao Ngo- P Cải Đan- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

130 CT SC367 Bờ Sông

TDP Kè- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

131 CT SC368 Thắng Lợi 2

TDP Bến Vượng- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

132 CT SC369 UB Bình Sơn

Xóm Trung Tâm-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

133 CT SC370 UB Thành Phố

TDP Du Tán- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

134 CT SC371 Lương Châu 4 TDP 5- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

135 CT SCB01 SX Phố Cò 2

TDP 4A- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

136 CT SCB02 SX Phố Cò 1

TDP Hợp Tiến- P Cải Đan- TP Sông Công- 

Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

137 CT SCB03 SX Thị Xã

TDP 12- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

138 CT SCB04 SX TT Y Tế

TDP Xuân Thành- P Cải Đan- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

139 CT SCB051 SX Bãi đỗ 1

TPD Đồi- P Bách Quang- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

140 CT SCB052 SX Bãi đỗ 2 TDP 1- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

141 CT SCB06 SX Phố Mới

TDP Phố Mới- P Cải Đan- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

142 CT SCB08 SX Phố Cò 3 TDP 1- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái Nguyên

143 CT SCB09 SX Trường PTTH SC

TDP 7- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

144 CT SCB10 SX Tân Quang 1

TDP Tân Dương- P Bách Quang - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

145 CT SCB100 SX Cầu Giáo

TDP  Gáo  - P Bách Quang - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

146 CT SCB11 SX Xóm Bẫy

TDP  Bẫy  - P Bách Quang - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

147 CT SCB12 SX Tân Quang 2

TDP  Cầu Sắt  - P Bách Quang - TP Sông Công- 

 Thái Nguyên

148 CT SCB13 SX Phố Cò 5

TDP Tân Huyện- P Phố Cò- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

149 CT SCB14 SX Phố Cò 4

TDP Tân Mới- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

150 CT SCB15 SX Lương Châu 1

TDP 6- P Châu Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

151 CT SCB16 SX Lương Châu 2

TDP 2- P Châu Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

152 CT SCB162 SX chống quá tải Chùa Bá Vân

Xóm Bá Vân -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

153 CT SCB163 SX Phố Cò 7

TDP Tân Huyện- P Phố Cò- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

154 CT SCB164 SX Làng Sắn 1

TDP Làng Sắn- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

155 CT SCB165 SX Vân Thượng

TDP Giếng- P Hông Tiến- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

156 CT SCB166 SX Vân Thượng 2

TDP Giếng- P Hông Tiến- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

157 CT SCB167 SX Vân Thượng 3

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

158 CT SCB168 SX Mãn Chiêm

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

159 CT SCB169 SX Mãn Chiêm 2

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Sông Công- 

Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

160 CT SCB17 SX Lương Châu 3

TDP 3- P Châu Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

161 CT SCB170 SX Mãn Chiêm 3

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

162 CT SCB171 SX Quang Minh

TDP Quang minh- P Bách Quang- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

163 CT SCB172 SX Tổ 5 Mỏ Chè TDP 5- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

164 CT SCB173 SX Phố Cò 8 TDP 3- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái Nguyên

165 CT SCB174 SX Vân thượng 4

TDP Ngoài- P Hông Tiến- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

166 CT SCB175 SX Vân thượng 5

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

167 CT SCB176 SX Mãn Chiêm 4

TDP Mãn Chiêm- P Hông Tiến- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

168 CT SCB177 SX E567

Xóm Tân Mỹ 1- Xã Tân Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

169 CT SCB18 SX Thắng Lợi 1

TDP 2- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

170 CT SCB180 SX Na Vùng 2

Xóm Na Vùng- Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

171 CT SCB181 SX Lương Châu 5

Xóm La Cảnh- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

172 CT SCB182 SX UB xã Bá Xuyên

Xóm Xứ Đào- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

173 CT SCB183 SX Xóm Trúc

Xóm Trúc- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

174 CT SCB184 SX Cầu treo P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

175 CT SCB19 SX Mỏ Chè TDP 7- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

176 CT SCB201 TBA Ghềnh chè Xã Bình Sơn - TP Sông Công- Thái Nguyên

177 CT SCB203 SX Chống QT Chùa TQB

TDP Dọc Dài - P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

178 CT SCB21 SX UB Thắng Lợi

TDP Bến Vượng- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

179 CT SCB217 SX Xóm Kè

TDP Kè- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

180 CT SCB219 SX Bắc Sơn 2

TDP Vinh Quang 2- P Châu Sơn- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

181 CT SCB22 SX Tân Quang 3

TDP Khu Yên- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

182 CT SCB225 SX UB Xã Tân Quang

Xóm Đông Tiến- Xã Tân Quang- TP Sông 

Công- Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

183 CT SCB228 SX Khe Lim

Xóm Khe Lim -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

184 CT SCB229 SX Lát Đá

Xóm Lá Đá -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

185 CT SCB23 SX Ao Cang 2

Xóm Ao Cang- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

186 CT SCB237 SX Xóm Đớ

Xóm Đớ- Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

187 CT SCB238 SX  UB  Mỏ Chè TDP 3- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

188 CT SCB24 SX LCảnh Bá xuyên

Xóm La Cảnh - Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

189 CT SCB252 Xuân Thành

TDP Xuân Thành- P Cải Đan- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

190 CT SCB256 SX La Đò

TDP 3- P Châu Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

191 CT SCB257 SX Tổ 10 Mỏ Chè

TDP 10- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

192 CT SCB258 SX Nguyên Gon

TDP Nguyên Gon- P Cải Đan- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

193 CT SCB26 SX TBA Tân Quang

Xóm Tân Tiến- Xã Tân Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

194 CT SCB268 SX Tòa Án

Xóm Mỏ Chè- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

195 CT SCB269 SX Bờ Lở

TDP Hương Sơn- P Châu Sơn- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

196 CT SCB27 SX Ao Cang 1

Xóm Ao Cang - Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

197 CT SCB270 SX TTVH THỂ THAO

TDP 11- P Thắng lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

198 CT SCB272 SX Làng Dỗ

Xóm Làng Dỗ- Xã Tân Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

199 CT SCB273 SX Khuynh Thạch

TDP Khuynh Thạch- P Cải Đan - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

200 CT SCB275 SX Xóm Ưng

TDP Ưng- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

201 CT SCB276 SX Xuân Gáo

TDP Gáo- P Cải Đan - TP Sông Công- Thái 

Nguyên

202 CT SCB28 SX Chùa Tân Quang

TDP Khu Yên- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

203 CT SCB280 SX Thanh Xuân

TDP Thanh Xuân- P Phố Cò- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

204 CT SCB281 SX Công Trường 3 TDP 4- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

205 CT SCB284 SX Hợp Thành

TDP Hợp Thành- P Phố Cò- TP Sông Công- 

Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

206 CT SCB285 SX Xóm Ga

TDP Ga- P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

207 CT SCB286 SX Gò Mối

TDP Mỏ Chè- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

208 CT SCB287 SX Làng Sắn

TDP Làng Sắn- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

209 CT SCB29 SX Thống nhất

TDP Trước - P Lương Sơn- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

210 CT SCB292 SX Yên Ngựa

TDP 4- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

211 CT SCB293 SX Bãi Hát

Xóm Bãi  Hát - Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

212 CT SCB294 SX Na Chùa

Xóm Na Chùa - Xã Bá Xuyên- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

213 CT SCB295 SX Xuân Miếu 1

TDP Xuân Miếu  -P Cải Đan - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

214 CT SCB297 SX Quảng Trường

TDP 11- P Thắng lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

215 CT SCB298 SX TĐC An Châu

TDP An Châu 1- P Mỏ Chè- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

216 CT SCB30 Bình Sơn 2

Xóm Đông Hưng  -Xã Bình Sơn - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

217 CT SCB303 SX Du Tán

TDP Du Tán- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

218 CT SCB304 SX Xuân Miếu 2

TDP Xuân Miếu 2- P Thắng Lợi- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

219 CT SCB305 SX Đồi Dứa

TDP 2B- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

220 CT SCB306 SX Sơn Tía

TDP Sơn Tía- P Châu Sơn- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

221 CT SCB307 SX Làng May

TDP Làng May- P Mỏ Chè- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

222 CT SCB308 SX Lý Nhân

Xóm Lý Nhân- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

223 CT SCB309 SX 3-2 TDP 8- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

224 CT SCB31 Bình Sơn 6

Xóm Xuân Đãng  -Xã Bình Sơn - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

225 CT SCB310 SX Long Vân

Xóm Long Vân   -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

 Thái Nguyên

226 CT SCB311 SX ổ Gà

Xóm Ổ Gà   -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

227 CT SCB312 SX Tiền Tiến

Xóm Tiền Tiến  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

228 CT SCB313 SX Phú Sơn

Xóm Phú Sơn  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

229 CT SCB314 SX Bãi Xả

TDP Vinh Quang 1- P Châu Sơn- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

230 CT SCB315 SX Xuân Gáo 2

TDP Gáo- P Cải Đan TP Sông Công- Thái 

Nguyên

231 CT SCB32 Bình Sơn 3

Xóm Linh Sơn   -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

232 CT SCB33 Bình Sơn 5

Xóm Kim Long  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

233 CT SCB336 SX Làng Mới

TDP Làng Mới- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

234 CT SCB337 SX Chương Lương

TDP Chương Lương- P Bách Quang- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

235 CT SCB338 SX Tân Mỹ

Xóm Tân Mỹ 2- Xã Tân Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

236 CT SCB339 SX Cầu Sắt

TDP Cầu Sắt - P Bách  Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

237 CT SCB34 Bình Sơn 8

Xóm Xuân Đãng -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

 Thái Nguyên

238 CT SCB340 SX Xóm Sau

TDP Sau - P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

239 CT SCB341 SX Thành Ưng

TDP Thành Ưng- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

240 CT SCB342 SX NVH Khuynh Thạch

TDP Khuynh Thạch- P Cải Đan - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

241 CT SCB343 SX La Đình 1

TDP Đồi- P Bách Quang- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

242 CT SCB35 Bình Sơn 7

Xóm Bá Vân 3 -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

243 CT SCB350 SX Linh Sơn

Xóm Linh Sơn  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

244 CT SCB351 SX Na Vùng

Xóm Xuân Đãng  -Xã Bình Sơn - TP Sông 

Công- Thái Nguyên

245 CT SCB352 SX Xuân Đãng

Xóm Na Vùng  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

246 CT SCB353 SX Bình Định

Xóm Bình Định  -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

 Thái Nguyên

247 CT SCB354 SX La Giang

Xóm La Giang  -Xã Bá Xuyên - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

248 CT SCB355 SX NVH xóm sau

TDP Sau - P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

249 CT SCB356 SX Xứ Đào

Xóm Xứ   -Xã Bá Xuyên - TP Sông Công- Thái 

Nguyên

250 CT SCB357 SX Dốc Đỏ

TDP 4B - P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

251 CT SCB358 SX Chùa Cải Đan

TDP Phố Mới- P Cải Đan - TP Sông Công- 

Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

252 CT SCB36 Bình Sơn 1

Xóm Trung Tâm-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

253 CT SCB362 SX TĐC Thắng Lợi

TDP Mỏ Chè- P Bách Quang- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

254 CT SCB365 SX Xóm Trước

TDP Trước- P Lương Sơn- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

255 CT SCB366 SX Ao Ngo

TDP Ao Ngo- P Cải Đan- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

256 CT SCB367 SX Bờ Sông

TDP Kè- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

257 CT SCB368 SX Thắng Lợi 2

TDP Bến Vượng- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

258 CT SCB369 SX UB Bình Sơn

Xóm Trung Tâm-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

259 CT SCB37 Bình sơn 4

Xóm Bình Định-Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

260 CT SCB370 SX UB Thành Phố

TDP Du Tán- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

261 CT SCB371 SX Lương Châu 4 TDP 5- P Mỏ Chè- TP Sông Công- Thái Nguyên

262 CT SCB38 SX An Châu

TDP An Châu 2- P Mỏ Chè- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

263 CT SCB40 SX La Đình

TDP Bình Minh- P Bách Quang- TP Sông Công- 

 Thái Nguyên

264 CT SCB41 SX Cải đan

TDP Nguyên Gon- P Cải Đan- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

265 CT SCB43 SX UBND Thị Xã

Đường Trần Phú- P Thắng Lợi- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

266 CT SCB44 SX Phố cò 6

TDP 13- P Thắng Lợi- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

267 CT SCB74 SX Tân Mới

TDP Tân Mới- P Phố Cò- TP Sông Công- Thái 

Nguyên

268 CT SCB99 SX Tiền Tiến 1

Xóm Tiến Tiến -Xã Bình Sơn - TP Sông Công- 

Thái Nguyên

269 CT SCN04 WB Vinh Sơn

TDP Tân Sơn- P Châu Sơn- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

270 CT SCN05 WB Vinh Quang

TDP Vinh Quang 1- P Châu Sơn- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

271 CT SCNB4 SX WB Vinh Sơn

TDP Tân Sơn- P Châu Sơn- TP Sông Công- 

Thái Nguyên

272 CT SCNB5 SX WB Vinh Quang

TDP Vinh Quang 1- P Châu Sơn- TP Sông 

Công- Thái Nguyên

273 CT SCC012CT

Công ty cổ phần sản xuất thương mại 

VINA Trường Giang

xóm Xuân Đãng 3, xã Bình Sơn, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

274 CT SCC015

TRƯỜNG VĂN HÓA - CỤC ĐÀO 

TẠO - BỘ CÔNG AN

Phường Lương Sơn, Thành Phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

275 CT SCC015

Trường Văn hóa - Cục đào tạo - Bộ 

Công an

Phường Lương Sơn, Thành Phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên

276 CT SCC015

Trường Cao Đẳng công nghiệp Việt 

Đức Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, TN

277 CT SCC015

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh 

tế Công nghiệp

Cụm công nghiệp nhỏ Nguyên Gon, Cải Đan, 

Sông Công,TN

278 CT SCC015  Trung đoàn 209                      

Phường Phố Cò, Thành Phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên

279 CT SCC015

Trường Văn hóa - Cục đào tạo - Bộ 

Công an

Phường Lương Sơn, Thành phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên

280 CT SCC015

Công ty cổ phần đầu tư và mua bán 

điện Miền Bắc

 Khu đô thị Ko Sy, phường Thắng Lợi, thành 

phố Sông Công 

281 CT SCC03 Công ty TNHH Shinpoong Tech Vina

Khu B, KCN Sông Công I,Phường Bách 

Quang,Thành phố Sông Công 

282 CT SCC03 Nguyễn Khắc Hiếu

Khu A, khu công nghiệp Sông Công 1, Phường 

Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công 

283 CT SCC03

Công ty TNHH bê tông và xây dựng 

Thâm Quyến

Khu Công nghiệp Sông Công, P.Bách Quang,

TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

284 CT SCC03

Công ty cổ phần gỗ công nghiệp và 

xây dựng Thành Mạnh

Khu công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách 

Quang, Thành phố Sông Công 

285 CT SCC03

Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại dịch vụ Phương Nguyên

Tổ dân phố 6, Phường Châu Sơn, Thành phố  

Sông công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

286 CT SCC03

Ban Quản lý Dự án xây dựng hạ tầng 

Khu công nghiệp Sông Công 2

KCN Sông Công II, Thành phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên

287 CT SCC03

Công ty TNHH phát triển Đúc Tiến 

Thành

SN 55, Phố Kim Đồng, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, 

Thành Phố Sông Công 

288 CT SCC03

Công ty cổ phần du lịch sinh thái 

Ngọc Linh

Xóm Chũng Na, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

289 CT SCC03 Công ty TNHH ô tô xe máy Vinamotor

Phường Châu Sơn, Thành Phố Sông Công, Tỉnh 

Thái Nguyên

290 CT SCC03

Công ty TNHH kinh doanh thương 

mại và dịch vụ Vinfast

Phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công,Tỉnh 

Thái Nguyên,Việt Nam

291 CT SCC03

Công ty cổ phần VIGLACERA Thái 

Nguyên

KCN Sông Công II, xã Tân Quang, Thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

292 CT SCC03 Công ty TNHH SX TM Hùng An

P. Châu Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam

293 CT SCC03 Hộ Kinh doanh Tạ Đình Việt

Xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

294 CT SCC04

Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp 

Sông Công

Số 1, Đường Thống Nhất, Phường Cải Đan, 

Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

295 CT SCC04

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt 

Đức

Phường Thắng Lợi, Thành Phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên

296 CT SCC04 Công Ty TNHH Hữu Nghị

Số 738,Tổ 3,Phường Phố Cò,

Thành Phố Sông Công 

297 CT SCC04

Ngân hàng thương mại CP Công 

thương VN - Chi nhánh nam TN

Số 02, Đường Thắng Lợi, Phường Mỏ Chè,

Thành phố Sông Công 



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

298 CT SCC04

Chi Cục thuế khu vực Sông Công - 

Đại Từ

Tổ DP Đồi, Phường Bách Quang,

Thành Phố Sông Công. Tỉnh Thái Nguyên

299 CT SCC04 Công Ty TNHH  Cơ  Khí Sông Công

Tổ dân phố La Đình, Phường Bách Quang,

Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

300 CT SCC04

Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp 

Xây Lắp 3

Tổ 4, Phường Phố Cò, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên

301 CT SCC04

Trung Tâm Y Tế Thành phố Sông 

Công

Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái 

Nguyên

302 CT SCC04

Phòng quản lý đô thị thành phố Sông 

Công

Phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công, Thái 

Nguyên

303 CT SCC04

Công ty cổ phần Long Hưng Sông 

Công

Cụm công nghiệp nhỏ Nguyên Gon, Cải Đan, 

Sông Công,TN

304 CT SCC04

Phòng quản lý đô thị thành phố Sông 

Công

Phường Bách Quang, Thành Phố Sông Công, 

Thái Nguyên

305 CT SCC04

Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố 

Sông Công

Phường Thắng Lợi, Thành Phố Sông Công, 

Thái Nguyên

306 CT SCC04

Ban Quản lý Dự án xây dựng hạ tầng 

Khu công nghiệp Sông Công 2

KCN Sông Công 2, Xã Tân Quang, Thành phố 

Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

307 CT SCC04

Công ty TNHH Korea Electric 

Terminal Material Vina

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường 

Bách Quang, TP Sông Công 

308 CT SCC04 Công ty TNHH thương mại VHC Phường Bách Quang TP Sông Công

309 CT SCC04

Công ty TNHH sản xuất XNK 

DP&TBYT Green Solution Japan

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường 

Bách Quang, TP Sông Công 

310 CT SCC04 Công ty TNHH JSJ VINA

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường 

Bách Quang, TP Sông Công 

311 CT SCC04 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Tiền

Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái 

Nguyên

312 CT SCC04

Công ty TNHH kinh doanh thương 

mại và dịch vụ Vinfast

Của hàng Xăng dầu số 11, phường Cải Đan, TP 

Sông Công, Thái Nguyên

313 CT SCC04 Công ty TNHH Tuân Dân

 Tổ 4, Phường Châu Sơn, Thành phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	

314 CT SCC05 Công ty TNHH Nam Trang Phát

Phường Châu Sơn, TP Sông Công, Tỉnh Thái 

Nguyên

315 CT SCC05

Công ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp 

Sông Công

Tổ 5, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

316 CT SCC05 Công ty TNHH Cơ Khí Vĩnh Thái

Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công I,Thành 

Phố Sông Công,Tỉnh Thái Nguyên

317 CT SCC05 CÔNG TY CỔ PHẦN INKOM

Khu B, khu công nghiệp Sông Công 1,Phường 

Bách Quang,Thành Phố Sông Công 

318 CT SCC05

CÔNG TY TNHH CINOTEX 

INTELLIGENCE (VIỆT NAM) 

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

319 CT SCC05 Công ty cổ phần Phong Phú

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

320 CT SCC05 CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

Khu B,Khu Công Nghiệp Sông Công 1,Phường 

Bách Quang,TP Sông Công 

321 CT SCC05

Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Sao Mai

Khu Công nghiệp Sông Công, P.Bách Quang,

TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

322 CT SCC05

Công ty cổ phần kết cấu thép xây 

dựng Hà Nội

Phường Phố Cò, Thành Phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên

323 CT SCC05 Công ty TNHH KISOCO Thái Nguyên

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

324 CT SCC05

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Trường Huy

Tổ 4, Phường Lương Sơn, Thành phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

325 CT SCC05 Công ty cổ phần nhựa Việt Úc

Đường CM tháng 10, Khu công nghiệp Sông 

Công, Thành Phố Sông Công 

326 CT SCC05

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI 

KHOÁNG ĐÔNG BẮC

Khu B, Khu Công Nghiệp Sông Công 1, 

Phường Bách Quang, TP Sông Công 

327 CT SCC05 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh An

TDP Cầu Săt, Phường Bách Quang, Thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

328 CT SCC05 Công ty Cổ phần Bao bì Sông Công

Tổ dân phố 4A, Phường Phố Cò, Thành Phố 

Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

329 CT SCC05 Công ty TNHH Đúc Lâm Hiếu Tổ 1, Thắng lợi, Sông Công, Thái Nguyên

330 CT SCC05 Công ty TNHH xây dựng Mai Linh 

Phường Phố Cò, thành phố Sông Công, Thái 

Nguyên

331 CT SCC05

Công ty cổ phần TUNGSTEN VIỆT 

NAM

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, Phường 

Bách Quang, TP Sông Công 

332 CT SCC05

Công ty TNHH Thái Hưng - Chi 

nhánh Thái Nguyên

Tổ 8, Phường Châu Sơn,Thành Phố Sông Công. 

Tỉnh Thái Nguyên

333 CT SCC05 Công ty TNHH cơ khí Vĩnh Thái

Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công I,Thành 

Phố Sông Công,Tỉnh Thái Nguyên

334 CT SCC05

Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng số 18

xóm La Giang, xã Bá Xuyên, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên.

335 CT SCC05

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Plastic Tân Phú 

Cụm công nghiệp Nguyên Gon, Phường Cải 

Đan, Thành phố Sông Công 

336 CT SCC05 CÔNG TY TNHH AJU VINA

Lô CN 1.1, Khu công nghiệp Sông Công II, Xã 

Tân Quang, Thành phố Sông Công 

337 CT SCC05-1

Hợp tác xã công nghiệp và vận tải 

Chiến Công

Phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên

338 CT SCC05-1 Công ty TNHH tuổi trẻ Thái Nguyên

Tổ dân phố Khuynh Thạch, phường Cải Đan, 

Thành phố Sông Công 

339 CT SCC05-1

Hợp tác xã công nghiệp và vận tải 

Chiến Công

Khối phố 3,Phường Phố Cò,Thành phố Sông 

Công,Tỉnh Thái Nguyên

340 CT SCC05-1

Công ty cổ phần Máy và Thiết bị 

NARIME

KCN Khuynh Thạch, P Cải Đan,TX Sông 

Công, Thái Nguyên

341 CT SCC05-1

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CƠ ĐIỆN

Khu công nghiệp nhỏ Nguyên Gon, Cải Đan, 

Sông Công,TN

342 CT SCC05-1 Công ty TNHH Long Bình Sông Công

Cụm công nghiệp nhỏ Nguyên Gon, Cải Đan, 

Sông Công,TN

343 CT SCC05-1

Công ty TNHH một thành viên phụ 

tùng ô tô Sông Công Tổ 10, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công

344 CT SCC05-1 Công ty TNHH cơ khí Đúc Sông Công TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

345 CT SCC05-1

Công ty cổ phần kinh doanh nông 

nghiệp quốc tế IBA

Số 648, cụm công nghiệp nhỏ Khuynh Thạch, 

phường Cải Đan, thành phố Sông Công 



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

346 CT SCC05CT Công ty CP ACASIA Việt Nam

tổ dân phố Hương Sơn, phường Châu Sơn, 

thành phố Sông Công 

347 CT SCC05CT

Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn 

Nghĩa

Phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên

348 CT SCC05CT

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Nam Thành Phát

xóm Xuân Đãng 3, xã Bình Sơn, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

349 CT SCC05CT

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Nam Thành Phát

xóm Xuân Đãng 3, xã Bình Sơn, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

350 CT SCC05CT

Công ty cổ phần Đầu tư và mua bán 

điện Miền Bắc

Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang, 

thành phố Sông Công, Thái Nguyên

351 CT SCC05CT

Công ty cổ phần thương mại Logistics 

Nam Việt

KCN Sông Công 2, xã Tân Quang, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

352 CT SCC08 Công ty cổ phần xây dựng Hồng Vũ

Phường Thắng Lợi, Thành Phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên

353 CT SCC10 Nguyễn Đức Cường

Xóm Long Vân, Xã Bình Sơn, TP Sông Công, 

Thái Nguyên

354 CT SCC33

Công ty TNHH kinh doanh thương 

mại và dịch vụ Vinfast

Phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên

355 CT SCC33

Công ty TNHH cơ khí chính xác 

Minh Hà

Đường Thống Nhất, Tổ dân phố Nguyên Gon, 

Phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công 

356 CT SCC33

Công ty TNHH kinh doanh thương 

mại và dịch vụ Vinfast

xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái 

Nguyên

357 CT SCC33

Phòng quản lý đô thị thành phố Sông 

Công

Đường Thắng Lợi Kéo dài, TP Sông Công, Thái 

Nguyên

358 CT SCC33

Công ty TNHH đầu tư phát triển 

Enterland

Phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, Thái 

Nguyên

359 CT SCC33

Công ty cổ phần ALUMINUM Tân 

Phú

KCN Sông Công I, phường Bách Quang, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

360 CT SCC33

Công ty TNHH kinh doanh thương 

mại và dịch vụ Vinfast

Phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, Thái 

Nguyên

361 CT SCC33 Công ty cổ phần tập đoàn DANKO

Danko thành phố Sông Công, phường Bách 

Quang, thành phố Sông Công 

362 CT SCCN1

Công ty TNHH dịch vụ chế biến lâm 

sản Bình Sơn

Xóm Bá Vân 5, Xã Bình Sơn, thị xã Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

363 CT SCCN1

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Chăn nuôi Miền Núi Xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

364 CT SCCN1 Công ty TNHH ECO KOREA

Khu A, Khu công nghiệp Sông Công I, phường 

Mỏ Chè, thành phố Sông Công 

365 CT SCCN1

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng 

khu công nghiệp Thái Nguyên

Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công I,Thành 

Phố Sông Công,Tỉnh Thái Nguyên

366 CT SCCN1

Công ty TNHH cơ khí Vina Tool-Chi 

nhánh tại Thái Nguyên

Khu Công nghiệp Sông Công, P.Bách Quang,

TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

367 CT SCCN1

Công ty cổ phần SX và TM Hoàng 

Tân Phường Châu Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên

368 CT SCCN1

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu 

đường sắt Bắc Giang

Phường Lương Sơn, Thành phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

369 CT SCCN1

Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố 

Sông Công

Phường Lương Sơn, Thành Phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên

370 CT SCCN1

Công ty cổ phần sản xuất lọc khí Việt 

Miền Bắc

Khu công nghiệp Sông Công I, Phường Bách 

Quang, Thành phố Sông Công 

371 CT SCCN1

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng 

khu công nghiệp Thái Nguyên

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường 

Bách Quang, Thành phố Sông Công 

372 CT SCCN1 Lê Văn Hưng

Xóm Bờ Lở, Xã Vinh Sơn, Thành Phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên

373 CT SCCN1 Đoàn cảnh sát cơ động Kỵ Binh

Xóm Long Vân, Xã Bình Sơn, TP Sông Công, 

Thái Nguyên

374 CT SCCN1 Hợp tác xã may công nghiệp Bình Sơn

Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thành phố 

Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

375 CT SCCN2 Kho Bạc Nhà Nước Sông Công Phường Cải Đan -TP Sông Công-Thái Nguyên

376 CT SCCN2 Công ty cổ phần quốc tế Thái Việt

Cụm công nghiệp Nguyên Gon, Phường Cải 

Đan, Thành Phố Sông Sông 

377 CT SCCN2 Trần Duy Long

Tổ dân phố Xuân Miếu 2, Phường Cải Đan,

Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

378 CT SCCN2

CÔNG TY CỔ PHẦN DY S&B 

VINA

KCN Khuynh Thạch, P Cải Đan,TX Sông 

Công, Thái Nguyên

379 CT SCCN2 Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công, Thái 

Nguyên

380 CT SCCN2

Công ty TNHH THACO AUTO Thái 

Nguyên

KCN Nguyên Gon,P Cải Đan,Thành phố Sông 

Công,T Thái Nguyên,Việt Nam

381 15;CT SCC032 Đào Quang Chung

TDP Đài 1, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

382 15;CT SCC041 Công ty cổ phần TORI Việt Nam

Khu Công nghiệp Sông Công, P.Bách Quang,

TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

383 15;CT SCC041 Công Ty TNHH Dũng Tân Tổ  DP Khuynh Thạch, Cải Đan, Sông Công, 

384 15;CT SCC041

Công ty TNHH cơ khí và dịch vụ 

thương mại quốc tế Hoàng Phát

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường 

Bách Quang, Thành phố Sông Công 

385 15;CT SCC041

CÔNG TY TNHH HANSOL 

HARNESS VINA

Lô CN 4.2 KCN Sông Công II, Xã Tân Quang, 

Thành phố Sông Công 

386 15;CT SCC041CT Công ty TNHH TIBICO Việt Nam

KCN Sông Công I, phường Bách Quang, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

387 10;20;CT SCC011

Công ty TNHH thang máy - Cơ khí 

Tân Lập

Khu Công nghiệp Sông Công, P.Bách Quang,

TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

388 10;20;CT SCC011

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 

TNG

Khu B,Khu công nghiệp Sông Công,P Bách 

Quang,Thành Phố Sông Công,T Thái Nguyên

389 10;20;CT SCC011 CÔNG TY TNHH HIỆP HƯƠNG

Khu B, khu công nghiệp Sông Công I, phường 

Bách Quang, Thành Phố Sông Công 

390 10;20;CT SCC011

Nhà Máy Thép Trường Sơn-Chi 

nhánh Công Ty TNHH Minh Bạch

Khu B, khu công nghiệp Sông Công I, phường 

Bách Quang, Thành Phố Sông Công 

391 10;20;CT SCC011 Công Ty TNHH Wiha Việt Nam

Khu công nghiệp Sông Công I, phường Bách 

Quang, thành phố Sông Công 

392 10;20;CT SCC011 Công Ty TNHH Hương Đông

Khu B,Khu công nghiệp Sông Công,P Bách 

Quang,Thành Phố Sông Công 



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện  

393 10;20;CT SCC011

Công ty TNHH Korea Electric 

Terminal Vietnam

Khu công nghiệp Sông Công II, xã Tân Quang, 

TP Sông Công 

394 10;20;CT SCC011 Công ty TNHH SN VINA

Khu công nghiệp Sông Công I, TDP Dọc Dài, 

Phường Bách Quang, TP Sông Công 

395 10;20;CT SCC011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HIỆP LINH

 KCN Sông Công I, thành phố Sông Công,  tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

396 10;20;CT SCC011

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 

90 VIỆT NAM

Khu công nghiệp Sông Công I, phường Bách 

Quang, thành phố Sông Công 

397 10;20;CT SCC011 CÔNG TY TNHH TICTO

Khu công nghiệp Sông Công I, phường Bách 

Quang, thành phố Sông Công 

398 10;20;CT SCC011

Công ty TNHH phát triển công nghiệp 

Quang Minh

Khu công nghiệp Sông Công I, Phường Bách 

Quang, Thành phố Sông Công 

399 10;20;CT SCC011 Công ty cổ phần FORGING

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường 

Bách Quang, Thành phố Sông Công 

400 10;20;CT SCC011+12

NM Gạch ốp lát Việt Ý - CN Công ty 

CP Tập đoàn ĐT Grand Home

Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách 

Quang, thành phố Sông Công 

401 10;20;CT SCC011+12

Công ty TNHH Môi trường Sông 

Công 

Thôn Tân Mỹ 2 xã Tân Quang, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên

402 10;20;CT SCC011+12 CÔNG TY TNHH ĐÚC NAM NINH

Khu B, KCN Sông Công I, phường Bách 

Quang, thành phố Sông Công 

403 10;20;CT SCC012

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất 

HCL

Xóm Ao Cang, Xã Bá Xuyên, Thành Phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên

404 10;20;CT SCC012 Bệnh viện C Thái Nguyên                 

Phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên

405 10;20;CT SCC012

Công ty cổ phần nước sạch Thái 

Nguyên

Phường Châu Sơn,Thành Phố Sông Công,Tỉnh 

Thái Nguyên

406 10;20;CT SCC012

Công ty TNHH SHINWON 

EBENEZER HÀ NỘI

Cụm công nghiệp nhỏ Nguyên Gon, Cải Đan, 

Sông Công,TN

407 10;20;CT SCC012 Công ty TNHH DOOSUN Việt Nam

Cụm công nghiệp Nguyên Gon, phường Cải 

Đan, thành phố Sông Công 

408 10;20;CT SCC012

Công ty TNHH một thành viên Tam 

Hữu

Tổ 7, Phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên 

409 10;20;CT SCC012

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ANH 

DUY

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường 

Bách Quang, Thành phố Sông Công 

410 10;20;CT SCC012 Công ty TNHH một thành viên Cơ Khí

Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, 

Thái Nguyên, Việt Nam

411 10;20;CT SCC012

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

WIN BILLION VIỆT NAM

Lô CN 10 Khu công nghiệp Sông Công II, xã 

Tân Quang, thành phố Sông Công 

412 10;20;CT SCC031 CÔNG TY TNHH CHU LAI

Khu Công nghiệp Sông Công II, Xã Tân Quang, 

Thành phố Sông Công 

413 10;20;CT SCC031 Công ty TNHH SR Tech

Khu B, KCN Sông Công I, phường Bách 

Quang, thành phố Sông Công 

414 10;20;CT SCC031

CÔNG TY TNHH DOWOOINSYS 

VINA

Lô CN9, Khu Công nghiệp Sông Công II, Xã 

Tân Quang, thành phố Sông Công 

415 10;20;CT SCC031

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TOÀN 

THẮNG

Khu B, khu công nghiệp Sông Công, phường 

Bách Quang, thành phố Sông Công 




